
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

BT6.1 khu Hoa Phượng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

01/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÁT TƯỜNG

0109690898

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
 - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan

1391

2. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
+ Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa,

1399

3. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

4. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

5. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
+ Giấy vệ sinh. 
+ Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, 
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, 
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.

1709(Chính)

6. In ấn
(trừ loại pháp luật cấm)

1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI CÁT TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CATTUONG PRODUCTION AND 
TRADING BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CATTUONG PRODUCTION AND TRADING BUSINESS CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934866889
Email:

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

7. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

8. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

9. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết:  Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng

2219

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
+Sản xuất bao bì plastic
+Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Bán buôn sợi dệt; 
+ Bán buôn bột giấy; 
+ Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

4669

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(Trừ đại lý chứng khoán,bảo hiểm, môi giới tài chính, bất động 
sản, chứng khoán, bảo hiểm)

4610

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Quảng cáo
(trừ thuốc lá)

7310

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

3G/495 Bạch Đằng, 
Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15.000.000.000 60,000 034075009451

2 NGUYỄN 
THỊ MINH

Việt 
Nam

3G/495 Bạch Đằng, 
Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 40,000 034176008674

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034075009451
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3G/495 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3G/495 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam

01/02/1975 Kinh Việt Nam

07/08/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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